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BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, CHI TRÊN TÀI KHOẢN VỐN NHẬN ỦY THÁC 

ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI BẰNG NGOẠI TỆ 

(Tháng……năm……) 
Đơn vị tính: Nghìn USD 

STT Tên chỉ tiêu Giá trị 

(1) (2) (3) 

1 Các khoản thu trên tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài bằng ngoại tệ (=1.1+1.2+1.3)   

1.1 Thu ngoại tệ từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của tổ chức ủy thác   

1.2 Thu ngoại tệ chuyển về nước từ việc bán công cụ đầu tư ở nước ngoài   

1.3 Thu cổ tức và các nguồn thu hợp pháp khác liên quan đến hoạt động ủy 
thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức ủy thác   

2 Các khoản chi trên tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài bằng ngoại tệ (=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)   

2.1 Chi chuyển ra nước ngoài để mua các công cụ đầu tư được phép đầu tư 
gián tiếp ở nước ngoài   

2.2 Chi thanh toán các chi phí phát sinh tại nước ngoài liên quan đến hoạt 
động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức nhận ủy thác   

2.3 Chi bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép   

2.4 Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của tổ chức ủy 
thác   

2.5 Các khoản chi hợp pháp khác liên quan đến hoạt động nhận ủy thác đầu tư 
gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức nhận ủy thác   

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi 
NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối. 

4. Hướng dẫn lập báo cáo: 
- Thống kê tình hình thu chi trên tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng 
ngoại tệ tại tổ chức tín dụng để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động nhận ủy thác đầu 
tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức nhận ủy thác trong kỳ báo cáo. 



- Các ngoại tệ khác quy đổi ra USD theo tỷ giá quy đổi theo hướng dẫn tại Phần 1 Phụ lục 2 
Thông tư này. 

- Cột (3): Thống kê giá trị trên tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng 
ngoại tệ qua các hoạt động sau: 

- Các khoản thu trên tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ: 

+ Chỉ tiêu 1.1: Thu ngoại tệ từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của tổ chức ủy thác. 

+ Chỉ tiêu 1.2: Thu ngoại tệ chuyển về nước từ việc bán công cụ đầu tư ở nước ngoài. 

+ Chỉ tiêu 1.3: Thu cổ tức và các nguồn thu hợp pháp khác liên quan đến hoạt động ủy thác đầu 
tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức ủy thác. 

- Các khoản chi trên tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ: 

+ Chỉ tiêu 2.1: Chi chuyển ra nước ngoài để mua các công cụ đầu tư được phép đầu tư gián tiếp 
ở nước ngoài. 

+ Chỉ tiêu 2.2: Chi thanh toán các chi phí phát sinh tại nước ngoài liên quan đến hoạt động nhận 
ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức nhận ủy thác. 

+ Chỉ tiêu 2.3: Chi bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép. 

+ Chỉ tiêu 2.4: Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của tổ chức ủy thác. 

+ Chỉ tiêu 2.5: Các khoản chi hợp pháp khác liên quan đến hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián 
tiếp ra nước ngoài của tổ chức nhận ủy thác. 

- Dòng 1 = 1.1+ 1.2 + 1.3. 

- Dòng 2 = 2.1+ 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5. 

 
 


